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HĐND HUYỆN TUẦN GIÁO 
BAN DÂN TỘC 

 

Số:      /BC-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

    

  BÁO CÁO  

Giám sát kết quả thực hiện chính sách trong công tác  

phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện năm 2020 

 

 Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-HĐND ngày 16/10/2020 của Thường trực 

HĐND huyện về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong 

công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Đoàn giám 

sát của Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND các 

xã: Quài Tở, Mường Mùn, Mường Thín, Nà Sáy, Quài Cang; các cơ quan: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN &PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Qua 

giám sát Ban dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

 Năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu 

phi tại 14/19 xã, thị trấn gây thiệt hại về kinh tế cho 555 hộ chăn nuôi, số lợn phải 

tiêu hủy: 1.185 con tổng; tổng kinh phí hỗ trợ 2.512.620.000đ. 

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo Phòng 

NN&PTNN phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành 

kiểm tra nắm bắt tình hình, lấy mẫu xét nghiệm, công bố dịch bệnh xâm nhiễm trên 

địa bàn huyện để nhân dân, người chăn nuôi nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với 

cộng đồng, xã hội có những biện pháp phòng, chống bệnh dịch đạt hiệu quả; bệnh 

dịch được kiểm soát khống chế kịp thời. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

1. Công tác tổ chức thực hiện 

Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 

nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh; ban hành 

Chỉ thị số 261/UBND-NN ngày 08/02/2019; kế hoạch chỉ đạo triển khai các giải 

pháp cấp bách nhằm khống chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm 

vào địa bàn huyện đạt hiệu quả; được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc. 

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn  

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình huyện tăng thời lượng phát thanh, tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ 

biến rộng rãi đến tất cả cán bộ, người chăn nuôi và nhân dân về tác hại cũng như 
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mối nguy hiểm, sự xâm nhiễm lây lan do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra và các 

biện pháp chủ động ngăn chặn dịch bệnh, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, đảm bảo 

an sinh xã hội. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện tốt việc chăn 

nuôi và tài đàn.  

- Trạm truyền thanh các xã  tăng cường thời lượng tuyên truyền về các biện 

pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi, tăng cường kiểm soát các hoạt 

động vận chuyển, ra vào khu vực chăn nuôi, nơi giết mổ lợn và nơi tập trung mua 

bán đông người. 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Phòng NN&PTNT phối hợp tham mưu 

mở 01 lớp tập huấn cho 35 thú y xã và khối bản về cách phòng, chống dịch bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Công tác giám sát, xử lý dịch bệnh 

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 

về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo, để thống nhất xây dựng phương án phòng, chống, dập dịch đạt hiệu 

quả. Chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trạm thú y nhanh chóng xác định ổ dịch, vùng dịch, phun khử trùng cho 6.011 hộ 

gia đình với 5.226 lít hóa chất tại 14 xã, thị trấn nằm trong vùng dịch.  

Thành lập 04 chốt kiểm dịch động vật Liên ngành huyện gồm 26 thành viên 

và 01 tổ kiểm dịch lưu động gồm 04 thành viên, dọc theo các tuyến đường quốc lộ 

6 và quốc lộ 279 khu vực giáp danh với các huyện, tỉnh lận cân, nhằm khống chế 

quá trình vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn vào địa bàn huyện để tiêu thụ. 

 Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Trạm Thú y huyện đã phối hợp cùng Chi 

cục thú y tỉnh Điện Biên lấy 31 mẫu bệnh phẩm từ lợn gửi Chi cục thú y vùng 1 

xét nghiệm. Kết quả 29/31 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, chỉ đạo thú y xã, trưởng các khối bản theo 

dõi, giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi, cập nhật số liệu thống kê đàn lợn, 

diễn biến tình hình dịch bệnh báo cáo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm Thú 

y thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định bệnh dịch kịp thời; lập 

08 chốt kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn, giết mổ, tiêu thụ lợn tại các xã: Ta 

Ma, Rạng Đông, Mường Mùn, Mùn Chung. 

Đối với số lợn chết, lợn mắc bệnh UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêu hủy 

đúng quy trình, thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi 

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi 

không được tái đàn khi chưa có quyết định công bố hết dịch trên địa bàn.  
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Đối với các xã chưa có dịch: Các cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn các 

biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra, tăng cường 

công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời khi có phát sinh.  

4. Kinh phí thực hiện hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

Tổng kinh phí: 3.055,819 triệu đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi lăm triệu 

tám trăm mười chín nghìn đồng). Trong đó:    

Ngân sách tỉnh cấp: 1.390.000.000đ; Ngân sách huyện: 1.665.819.000đ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy:  

2.512.620.000đ (Hai tỷ năm trăm mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).  

- Kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch: 543.199.000đ (Năm trăm bốn 

mươi ba triệu một trăm chín mười chín nghìn đồng). 

- Tính đến 31/8/2020 các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy đã nhận được kinh 

phí hỗ trợ đầy đủ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được triển khai thực đồng 

bộ từ huyện đến cơ sở, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lây lan nhanh 

làm ảnh hưởng đến nhiều hộ chăn nuôi, gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ gia đình; 

UBND huyện đã có những giải pháp phòng, chống hiệu quả, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại cho nhân dân. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng về cơ chế, 

chính sách trong công tác phòng, chống dịch; bệnh dịch được khống chế kịp thời. 

Đối với các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy được hỗ trợ kinh phí đầy đủ, đúng đối 

tượng, đúng quy định của Nhà nước. 

1. Tồn tại, hại chế, nguyên nhân 

Tồn tại, hạn chế: Số hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn chủ yếu là chăn nuôi 

nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, nên việc điều tra, giám sát, quản lý dịch bệnh còn 

gặp nhiều khó khăn. 

Nhiều hộ chăn nuôi còn chủ quan, lơ là trong việc áp dụng biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; thiếu tinh thần hợp 

tác với lực lượng chuyên môn làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, một số hộ khi phát 

hiện lợn có dấu hiệu bệnh nhưng chưa khai báo kịp thời với cơ quan chuyên môn 

và cấp có thẩm quyền xem xét đã tự ý giết mổ, tiêu hủy; việc mua bán lợn giống 

chưa qua kiểm dịch vẫn còn diễn ra tại các xã, thị trấn. 

Chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và lực lượng 

tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; khả năng tái đàn của các hộ chăn nuôi 

thấp do dịch bệnh kéo dài, kinh tế gặp nhiều khó khăn. 
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Nguyên nhân: Nhận thức của người dân và một số hộ chăn nuôi còn hạn chế 

trong phòng, chống dịch, trong việc mua bán, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm 

từ lợn dẫn đến phát sinh lây lan dịch bênh. 

Trên địa bàn huyện chưa có lò giết mổ tập trung, chủ yếu là giết mổ hộ gia 

đình và lấy thịt từ cơ sở giết mổ nơi khác đến gây khó khăn trong quá trình quản 

lý và giám sát dịch bệnh. Tốc độ dịch bệnh lây truyền nhanh và chưa có văc cin 

phòng trị. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND huyện 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn duy trì 

các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy 

định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, của UBND 

tỉnh; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, thực 

hiện phân công các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch đối với vật nuôi và việc tái 

đàn ở những cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, tăng cường công 

tác tuyên truyền đến cộng đồng dân cư về tác hại của dịch bệnh để có các biện pháp 

phòng, chống, xử lý kịp thời.  

- Kêu gọi nhà đầu tư, huy động kinh phí xây dựng lò giết mổ động vật; khi 

có dịch bệnh tái bùng phát trên địa bàn cần bố trí kinh phí cho Ban chỉ đạo các xã 

có dịch thực hiện công tác chống dịch hiệu quả hơn. 

2. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để tham mưu kịp 

thời các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan của dịch bệnh. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận 

chuyển, sản phảm từ lợn vào địa bàn; tăng cường công tác kiểm dịch động vật xuất, 

nhập tỉnh và kiểm dịch nội tỉnh theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các địa bàn có nguy cơ 

tái phát cao. 

3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Thẩm tra quyết toán việc chi tiền hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu 

hủy tại các xã, thị trấn. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn chưa đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ cho lực lượng 

tham gia công tác phòng, chống dịch, lập hồ sơ trình bổ sung kinh phí chi hỗ trợ 

theo quy định.  

4. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống bệnh; kỹ thuật chăn nuôi an toàn cho người dân; thường 

xuyên rà soát, thống kê cập nhật tổng đàn lợn, chủ động giám sát chặt chẽ dịch 
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bệnh để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm dịch bệnh khi mới được phát hiện ở diện 

hẹp.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn giống, lợn thịt và các sản phẩm từ 

lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái 

phát, lây lan diện rộng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình dịch 

bệnh vật nuôi trên địa bàn kịp thời. 

 Trên đây là báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí 

trong phòng, chống bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Ban dân tộc Hội đồng 

nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- TT HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đơn vị được GS; 

- Các xã, thị trấn; 

- Thành viên đoàn giám sát; 

- Lưu VT.                                                                                        
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